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          Câu 1: (3 điểm)
Anh (chị) hãy phân tích quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại? Nêu ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này?
Câu 2: (3,5 điểm)
	Anh (chị) hãy phân tích những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam? Qua đó hãy rút ra những truyền thống quý báu của Đảng?
Câu 3: (3,5 điểm)
Anh (chị) hãy phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về các nguyên tắc xây dựng đạo đức mới? Vận dụng vào thực tiễn xây dựng đạo đức của sinh viên hiện nay ?
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1.
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	a.
	Vai trò của quy luật:
Quy luật này vạch ra cách thức vận động của sự vật hiện, tượng. 
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	b.
	 Nội dung quy luật:
- Khái niệm:
+ Chất của sự vật là tổng hợp những thuộc tính khách quan vốn có của nó nói lên nó là cái gì, để phân biệt nó với cái khác.
+  Lượng của sự vật chỉ nói lên con số của những thuộc tính cấu thành nó như về độ to, nhỏ, quy mô lớn, bé, trình độ cao thấp, tốc độ nhanh chậm... 
- Quan hệ biện chứng giữa chất và lượng:
+  Sự thống nhất giữa lượng và chất:
Được thể hiện trong giới hạn nhất định gọi là độ. Độ là giới hạn trong đó có sự thống nhất giữa lượng và chất. Ở đó đã có sự biến đổi lượng nhưng chưa có sự thay đổi về chất; sự vật còn là nó, chưa là cái khác.
Chất biến đổi thì sự vật biến đổi. Chất biến đổi gọi là bước nhảy. Bước nhảy là bước ngoặt của sự thay đổi về lượng đưa đến sự thay đổi về chất. Sự vật cũ mất đi, sự vật mới ra đời. Bước nhảy xảy ra tại điểm nút là tột đỉnh của giới hạn.
+ Sự tác động trở lại của chất đối với lượng:
Trong sự vật mới, chất mới lại tạo điều kiện cho lượng mới được tích lũy ở quy mô, nhịp điệu vận động cao hơn để tạo ra bước nhảy tiếp theo. Cứ như thế sự vật, hiện tượng luôn vận động về phiá trước. Điều này diễn ra một cách phổ biến trong tự nhiên, xã hội và tư duy con người. 
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	c.
	 Ý nghĩa phương pháp luận:
+ Từng bước tích lũy về lượng để làm thay đổi về chất, đồng thời phát huy tác động của chất mới theo hướng làm thay đổi về lượng.
+ Khắc phục khuynh hướng tả khuynh và hữu khuynh.
+ Vận dụng linh hoạt các hình thức bước nhảy.
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	a.
	Thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng:
 Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đã dành được những thắng lợi cơ bản sau đây:
- Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà:
+ Dưới dự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã trải qua các phong trào cách mạng thời kỳ 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh; cao trào Dân chủ 1936 - 1939; phong trào cách mạng 1939 - 1945 mà trực tiếp là cao trào kháng Nhật cứu nước, trực tiếp dẫn tới thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945.
+  Ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám.....
- Thắng lợi oanh liệt của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 1975):
+ Cách mạng vừa thắng lợi, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ vừa ra đời đã rơi vào tình thế nghìn “cân treo sợi tóc”. Dựa vào nhân dân, Đảng đã lãnh đạo và bảo vệ chính quyền, vừa xây dựng lực lượng vừa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.
+ Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp......
+ Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ....
+ Từ 1975 đến 1985, Đảng đã lãnh đạo cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nhưng đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài. Đảng ta đã nhận thức được sai lầm, nghiêm túc tự phê bình và quyết tâm sửa chữa.
- Thắng lợi của công cuộc đổi mới:
        + Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) đề ra đường lối đổi mới toàn diện.
+ Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. 
+ Kinh tế tăng trưởng khá nhanh; sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đai hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. 
+ Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.
+ Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều...
 Những thành tựu đó chứng tỏ Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng và có đường lối đổi mới đứng đắn, sáng tạo, phù hợp thực tiễn Việt Nam...
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	b.
	Những truyền thống quý báu của Đảng:
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng được tôi luyện, trưởng thành và đã xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu:
- Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng.
- Tinh thần độc lập tự chủ và sáng tạo.
- Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
- Trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân.
- Kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.
- Giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế…
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	a.
	* Khái niệm đạo đức    
* Hồ Chí Minh đánh giá rất cao về vai trò và sức mạnh của đạo đức :
- Đạo đức là cái gốc của người cách mạng        
- Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của CNXH        * Các chuẩn mực đạo đức cách mạng cơ bản (đạo đức mới):  
- Trung với nước, hiếu với dân       
- Cần, kiệm, liêm, chính. Chí công vô tư        
- Yêu thương con người, sống có tình nghĩa    
- Tinh thần quốc tế trong sáng     
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	b.
	Phân tích các nguyên tắc xây dựng đạo đức mới 
Theo Hồ Chí Minh, đạo đức mới cần phải được xây dựng trên 3 nguyên tắc cơ bản :
- Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức...   
- Xây đi đôi với chống...       
- Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời...
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	c.
	Vận dụng vào đời sống thực tiễn của sinh viên hiện nay…..        
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NỘI DUNG

_______Hết_______
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